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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Tổ chức bình chọn  

sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Sơn La năm 2025 

 

Căn cứ Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về 

khuyến công; Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014 của Bộ Công Thương 

quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; 

Thông tư số 14/2018/TT-BCT ngày 28/6/2018 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư số 26/2014/TT-BCT; Thông tư số 38/2025/TT-

BCT ngày 19/6/2025 của Bộ Công Thương về sửa đổi bổ sung một số quy định về 

phân cấp thực hiện thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý 

của Bộ Công Thương; 

Căn cứ Thông tư số 28/2018/TT-BTC ngày 28/3/2018 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công; Thông tư số 64/2024/TT-

BTC ngày 28/8/2024 của Bộ Tài Chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 28/2018/TT-BCT của Bộ Tài chính; 

Căn cứ Nghị Quyết số 109/2025/NQ-HĐND ngày 29/4/2025 của HĐND 

tỉnh Sơn La ban hành Quy định mức chi hoạt động khuyến công địa phương trên 

địa bàn tỉnh Sơn La; 

Căn cứ Quyết định số 130/QĐ-UBND ngày 25/01/2021 của UBND tỉnh Sơn 

La Phê duyệt chương trình khuyến công giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 

2668/QĐ-UBND ngày 10/12/2024 của UBND tỉnh Sơn La về việc giao dự toán 

thu chi ngân sách nhà nước năm 2025; Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 

21/01/2025 của UBND tỉnh Sơn La về triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư, 

thương mại và du lịch năm 2025; 

Căn cứ Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 11/6/2025 của UBND tỉnh Sơn La 

về tổ chức chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Sơn La 

năm 2025;  

Căn cứ Quyết định số 1731/QĐ-UBND ngày 08/7/2025 của UBND tỉnh Sơn 

La về việc thành lập Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu 

biểu tỉnh Sơn La năm 2025. 

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch xây dựng Kế hoạch triển 

khai thực hiện Tổ chức bình chọn và trao giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp 

nông thôn tiêu biểu tỉnh Sơn La năm 2025, với các nội dung cụ thể sau: 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=45/2012/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm, có chất lượng, có giá trị sử dụng 

cao, có tiềm năng phát triển và mở rộng sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng thị 

hiếu người tiêu dùng trong và ngoài nước; lựa chọn những sản phẩm công nghiệp 

nông thôn tiêu biểu của tỉnh tham gia bình chọn cấp khu vực và cấp quốc gia. 

- Khuyến khích, động viên các cơ sở sản xuất công nghiệp đẩy mạnh đổi 

mới công nghệ, ứng dụng máy móc tiên tiến vào sản xuất, nhằm nâng cao chất 

lượng sản phẩm gắn với phát triển vùng nguyên liệu có tiềm năng, lợi thế của địa 

phương, góp phần thúc đẩy công nghiệp nông thôn phát triển. 

- Là căn cứ để hỗ trợ phát triển sản phẩm theo các chương trình, đề án 

khuyến công, xúc tiến thương mại,… 

2. Yêu cầu 

 - Việc lựa chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu phải bảo đảm 

khách quan, đúng quy định, dựa trên nguyên tắc tự nguyện tham gia của các cơ sở 

sản xuất.  

- Sản phẩm tham gia bình chọn phải do các cơ sở sản xuất trên địa bàn sản 

xuất, không vi phạm quy định về sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu công nghiệp và các 

quy định khác liên quan đến tiêu chuẩn, quy chuẩn về chất lượng, vệ sinh an toàn 

lao động, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường. 

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ HỒ SƠ BÌNH CHỌN 

1. Đối tượng đăng ký tham gia bình chọn 

Là các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp do các Doanh nghiệp, 

hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh thành lập và hoạt động theo quy định của 

pháp luật trực tiếp đầu tư, tổ chức sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Sơn La 

(gọi tắt là cơ sở công nghiệp nông thôn). 

2. Hồ sơ đăng ký tham gia bình chọn  

Quy định về hồ sơ, cách thức tham gia: Tại khoản 2 Điều 12 Thông tư số 

26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014 của Bộ Công Thương quy định về việc tổ chức 

bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; khoản 6, khoản 7 Điều 28 

Thông tư số 38/2025/TT-BCT ngày 19/6/2025 của Bộ Công Thương về sửa đổi bổ 

sung một số quy định về phân cấp thực hiện thủ tục hành chính trong các lĩnh vực 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương; và khoản 6 Điều 1 Thông tư số 

14/2018/TT-BCT ngày 28/6/2018 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 26/2014/TT-BCT. Hồ sơ đăng ký tham gia bình chọn sản 

phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh lập thành 02 bộ (kèm theo bộ hồ sơ 

scan điện tử) bao gồm: 
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- Phiếu đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm của cơ sở công nghiệp nông 

thôn (theo mẫu tại Phụ lục số 1) kèm theo bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ sau: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, 

Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 

hoặc các giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương; 

- Bản thuyết minh, mô tả giới thiệu về sản phẩm đăng ký bình chọn (theo 

mẫu tại Phụ lục số 2) kèm theo tối thiểu 03 (ba) ảnh màu, cỡ (10 x 15) cm của sản 

phẩm được chụp tại các góc độ khác nhau (tối thiểu tại các góc: chính diện, các 

mặt bên, từ trên xuống); 

- Bản sao hợp lệ các tài liệu khác còn giá trị pháp lý liên quan đến sản phẩm 

(nếu có) như: Chứng chỉ, chứng nhận về tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm; giấy 

chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; giấy khen, bằng khen cho sản 

phẩm và các giấy tờ liên quan khác. 

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu 

cấp xã còn giá trị. Trong trường hợp không tổ chức bình chọn cấp xã, thì cơ sở 

công nghiệp nông thôn có sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn cấp tỉnh lập 01 bộ 

hồ sơ như quy định tại các mục a, b, c trên đây gửi Ủy ban nhân dân cấp xã xem 

xét, có văn bản gửi đăng ký tham gia bình chọn cấp tỉnh. 

Các cơ sở công nghiệp nông thôn có sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn 

cấp tỉnh lập 03 bộ hồ sơ như quy định này gửi Ủy ban nhân dân cấp xã, phường 

xem xét, có văn bản gửi đăng ký tham gia bình chọn cấp tỉnh. 

Hồ sơ và sản phẩm đăng ký bình chọn cấp tỉnh của các xã, phường gồm: 

Văn bản đề nghị của UBND xã, kèm theo danh sách trích ngang các sản phẩm 

đăng ký tham gia bình chọn ở cấp tỉnh (theo mẫu tại Phụ lục số 5) và hồ sơ của các 

sản phẩm đăng ký bình chọn như quy định tại Khoản 1 của Điều này; 

Ngoài các hồ sơ trên, đơn vị tham gia bình chọn phải gửi sản phẩm cụ thể về 

thường trực Hội đồng bình chọn theo thời gian và địa điểm quy định. Trong trường 

hợp đặc biệt (sản phẩm có kích thước, trọng lượng quá lớn hoặc sản phẩm có đặc 

điểm đặc thù khác không phù hợp khi vận chuyển, bảo quản), cơ sở công nghiệp 

nông thôn tham gia bình chọn không thể gửi sản phẩm đến địa điểm quy định, Chủ 

tịch Hội đồng bình chọn sẽ xem xét và quyết định phương thức bình chọn đối với 

sản phẩm. 

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

1. Nhiệm vụ của các phòng chuyên môn và Văn phòng Trung tâm Xúc 

tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch 

- Triển khai thực hiện các nội dung của đề án được duyệt đảm bảo tiết kiệm 

và hiệu quả. 
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- Phối hợp với các phòng chuyên môn của Sở Công Thương hướng dẫn về hồ 

sơ, thủ tục đăng ký bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (SPCNNTTB) 

của Hội đồng bình chọn, cấp giấy chứng nhận cho SPCNNTTB cấp tỉnh.  

- Tổng hợp chi phí, thanh quyết toán kinh phí thực hiện theo dự toán đề án 

được duyệt theo quy định và quản lý hồ sơ dự toán theo Luật ngân sách và các quy 

định hiện hành của Nhà nước. 

- Phối hợp tổ chức các hoạt động bình chọn cấp tỉnh; hướng dẫn, tiếp nhận, 

tổng hợp hồ sơ đăng ký tham gia bình chọn SPCNNTTB cấp tỉnh; hoàn tất thủ tục 

công nhận, trao Giấy chứng nhận. 

- Chuẩn bị các điều kiện liên quan đến việc tổ chức bình chọn và lễ trao giấy 

chứng nhận cho các cơ sở công nghiệp nông thôn có sản phẩm được công nhận. 

Tổng hợp kết quả báo cáo UBND tỉnh, Bộ Công Thương theo quy định. 

2. Phạm vi triển khai 

Các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp do các cơ sở công nghiệp 

nông thôn trên địa bàn 75 xã, phường của tỉnh Sơn La đều được đăng ký tham gia 

bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Sơn La năm 2025. 

3. Trình tự và tiến độ triển khai thực hiện  

(Có phụ lục chi tiết kèm theo) 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí tổ chức bình chọn và trao giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp 

nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2025 theo Quyết định số 2668/QĐ-UBND ngày 

10/12/2024 của UBND tỉnh Sơn La về việc giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước 

năm 2025 cho Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Sơn La.  

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng chuyên môn thuộc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương 

mại và Du lịch 

1.1. Phòng Khuyến công và Phát triển công nghiệp 

- Tham mưu triển khai các nội dung của đề án, đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả;  

- Cử cán bộ tham gia tổ giúp việc của Hội đồng bình chọn; 

- Phối hợp với phòng chuyên môn của Sở Công Thương và UBND các xã, 

phường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở công nghiệp nông thôn về hồ sơ, thủ tục 

đăng ký bình chọn SPCNNTTB năm 2025 theo Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 

11/6/2015 của UBND tỉnh Sơn La và các quy định hiện hành; cấp giấy chứng nhận 

cho sản phẩm đạt SPCNNTTB cấp tỉnh năm 2025;  

- Tiếp nhận, kiểm tra sơ hồ sơ của các cơ sở đăng ký tham gia bình chọn; hỗ 

trợ hoàn thiện trước khi gửi Hội đồng bình chọn cấp tỉnh; 
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- Tham mưu cho Ban Giám đốc trung tâm thực hiện nhiệm vụ bình chọn 

SPCNNTTB năm 2025 theo Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 11/6/2015 của 

UBND tỉnh. 

- Phối hợp với các phòng chuyên môn liên quan của Sở Công Thương xây 

dựng kịch bản, nội dung chương trình Lễ tôn vinh, trao Giấy chứng nhận 

SPCNNTTB tỉnh Sơn La năm 2025; 

- Tổng hợp chi phí và thực hiện thanh quyết toán kinh phí thực hiện đề án 

theo quy định của Nhà nước; 

- Xây dựng báo cáo kết quả thực hiện sau khi hoàn thành kế hoạch; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo Trung tâm yêu cầu. 

1.2. Văn phòng 

- Thẩm định dự toán và trình Sở Tài chính cấp kinh phí để triển khai thực 

hiện đề án; 

- Cử cán bộ tham gia tổ giúp việc của Hội đồng bình chọn; 

- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai Đề án, phối hợp chuẩn bị 

điều kiện về địa điểm, hậu cần phục vụ Hội đồng bình chọn làm việc; 

- Phối hợp với phòng Khuyến công và PTCN hoàn thiện các thủ tục, chứng 

từ thanh quyết toán đảm bảo đúng quy định của nhà nước. 

1.3. Phòng Tư vấn hỗ trợ đầu tư và phòng Xúc tiến 

- Cử cán bộ tham gia Tổ giúp việc của Hội đồng bình chọn; 

- Phối hợp với Phòng Khuyến công và PTCN triển khai thực hiện các nhiệm 

vụ liên quan; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Ban Giám đốc yêu cầu. 

2. Đề nghị UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh 

- Chỉ đạo các phòng chuyên môn và các tổ, bản phổ biến, tuyên truyền và 

vận động, hướng dẫn các các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn có sản 

phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp do cơ sở sản xuất ra tiến hành hoàn thiện 

hồ sơ đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tỉnh Sơn La 

năm 2025.  

- Chỉ đạo các phòng chuyên môn tham mưu triển khai chương trình phát 

triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn; tổng hợp và lập hồ sơ 

các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tham gia bình chọn sản 

phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh theo Kế hoạch số 145/KH-UBND 

ngày 11/6/2015 của UBND tỉnh và Kế hoạch này. Thời gian gửi hồ sơ các sản 

phẩm đăng ký bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Sơn La 

năm 2025 về Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch, số 59 Tô hiệu, 

tỉnh Sơn La (Người nhận: Nguyễn Ngọc Quang Minh, SĐT: 0963852198) chậm 

nhất vào ngày 31/7/2025. 



6 

Trên đây là Kế hoạch của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du 

lịch tỉnh về triển khai thực hiện tổ chức bình chọn và trao giấy chứng nhận sản 

phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Sơn La năm 2025. Yêu cầu các phòng 

chuyên môn thuộc Trung tâm nghiêm túc triển khai thực hiện; đề nghị UBND các 

xã, phường phối hợp chỉ đạo và triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:  
- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Công Thương; 

- UBND các xã, phường (p/h); 

- BGĐ Trung tâm; 

- Các phòng CM và VP thuộc Trung tâm; 

- Lưu: VT, KC (Minh).                      

                                                                                                           

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Thị Hồng Anh 
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PHỤ LỤC 

TRÌNH TỰ VÀ TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 

 

STT Nội dung công việc 
Đơn vị thực hiện 

và phối hợp 
Kết quả đạt được 

 

Tiến độ 

(từ tháng- 

tháng) 

1 
Xây dựng các văn bản thành lập 

Hội đồng bình chọn (HĐBC);  

Sở Công 

Thương (SCT) 

chủ trì, Trung 

tâm Xúc tiến 

Đầu tư, Thương 

mại và Du lịch 

(TT) phối hợp 

Kế hoạch UBND tỉnh về 

bình chọn SPCNNTTB 

2025; Hồ sơ thành lập 

Hội đồng  

5-6 

2 

Xin ý kiến các Sở, ngành, đề xuất 

thành viên tham gia Hội đồng BC 

trình UBND tỉnh quyết đình 

SCT 

Văn bản đề xuất của các 

Sở, ngành,  Danh sách, 

trích ngang thành viên 

HĐBC 

6 

3 
Trình Hồ sơ thành lập HĐBC để 

UBND tỉnh quyết định 

SCT và Sở Nội 

Vụ 

Quyết định thành lập 

HĐBC của UBND tỉnh  
7 

4 
Dự thảo các văn bản của HĐBC 

của Tỉnh  
SCT 

Bản Dự thảo Kế hoạch 

bình chọn;  
7 

5 
Trình Hội đồng bình chọn ban 

hành các văn bản của HĐBC 
SCT 

Kế hoạch; Quy chế bình 

chọn  
7 

6 
Xây dựng các văn bản thành lập 

Tổ giúp việc (TGV) của HĐBC 
SCT 

Quyết định của HĐBC 

thành lập và phân công 

nhiệm vụ cho TGV  

7 

7 

Tổ chức Họp triển khai kế hoạch, 

thống nhất cách thức triển khai tổ 

chức bình chọn sản phẩm cấp tỉnh 

(Họp tại Sở công thương, thành 

phần dự thành viên Hội đồng bình 

chọn). 

 

SCT chủ trì, TT 

phối hợp 

Kế hoạch; Quy chế bình 

chọn 
7 

8 

Tuyên truyền, phổ biến cách thức, 

quy chế bình chọn trên các 

phương tiện truyền thông của 

Tỉnh. 

SCT chủ trì; TT 

và UBND các 

xã, phường phối 

hợp 

Bản tin, thông báo 7 

9 

Tổ giúp việc (TGV) đi công tác 

hướng dẫn các cơ sở công nghiệp 

nông thôn lập hồ sơ sản phẩm  

TGV 

Bản thuyết minh sản 

phẩm; đơn xin tham gia 

bình chọn; Các văn bản 

theo hồ sơ tham gia bình 

chọn; 

8 
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STT Nội dung công việc 
Đơn vị thực hiện 

và phối hợp 
Kết quả đạt được 

 

Tiến độ 

(từ tháng- 

tháng) 

10 

Hội đồng Bình chọn (HĐBC) cấp 

tỉnh đi công tác triển khai thực hiện 

kế hoạch bình chọn trên địa bàn xã 

(Nếu có) 

HĐBC 

QĐ thành lập HĐBC; 

Quy chế bình chọn cấp 

xã 

8 

11 
Thành lập Ban giám khảo chấm 

điểm bình chọn cấp tỉnh  
HĐBC 

QĐ thành lập Ban giám 

khảo  
8 

12 

Tiếp nhận, lập hồ sơ sản phẩm bình 

chọn cấp tỉnh của các xã, phường 

gửi lên 

TGV 
Báo cáo về số lượng, 

nhóm sản phẩm tham gia 
8 

13 
Soạn thảo kế hoạch, tiêu chí chấm 

điểm… 
TGV 

Kế hoạch chấm điểm, 

bảng biểu, thang điểm, 

phiếu chấm điểm 

9 

14 

Họp ban giám khảo (BGK), thông 

qua quy chế, KH- tiến hành chấm 

điểm; 

BGK 
Kết quả chấm điểm; Báo 

cáo kết quả 
9 

15 
Tổng hợp hồ sơ sản phẩm đạt tiêu 

chí do BGK chấm; 
TGV 

Tờ trình + Hồ sơ trình 

UBND tỉnh 
10 

16 

Trình UBND tỉnh phê duyệt công 

nhận sản phẩm SPCNNTTB tỉnh 

Sơn La năm 2025; 

HĐBC 
Quyết định công nhận 

của Chủ tịch UBND tỉnh 
11 

17 

Lập Hồ sơ sản phẩm đạt giải (in ấn 

giấy Công nhận, đặt biểu tượng, 

cúp…). 

TT 

Quyết định; Giấy chứng 

nhận; biểu tượng, tặng 

phẩm; kèm theo QĐ 

công nhận; 

11 

18 

Tổ chức Lễ Công bố và tôn vinh 

công nhận; Trao chứng nhận sản 

phẩm CNNTTB cho chủ sở hữu 

sản phẩm (thuê hội trường tổ chức, 

chi ăn nghỉ đại biểu không hưởng 

lương); 

HĐBC 

Công bố các sản phẩm 

CNNTTB cấp tỉnh Sơn 

la năm 2025. Lễ tôn vinh 

các sản phẩm CNNT cấp 

tỉnh 

11-12 

19 
Tổng hợp chứng từ và hồ sơ quyết 

toán đề án 

TT  

 

 

Các chứng từ liên quan 12 
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